
STT Họ và tên Địa chỉ Số điện thoại Mã số phiếu Giải thưởng

1 Nguyễn Khắc Huy Hoàng Mai, Hà Nội 904442242 3247 Đặc biệt 

2 Ngô Xuân Trường Hiệp Hòa, Bắc Giang 986163329 1535 Giải nhất

3 Phạm Thị Lương Tập thể Z176, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 982020277 723 Giải nhất

4 Đinh Thị Hồng Tâm Thanh Liêm, Hà Nam 1649615401 3783 Giải nhì

5 Chu Thị Thúy Tổ 11, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 972121685 612 Giải nhì

6 Lê Thị Bạch Liên N01, Lô 7 biệt thự Sài Đồng 904682979 4779 Giải nhì

7 Trương Đăng Vinh Tổ 3, Giang Biên 1697335380 2915 Giải nhì 

8 Nguyễn Thúy Hằng 44, Ngõ 93, phố 8 904365555 2507 Giải nhì 

9 Trần Hoài An BL3-12 Vincom Village 908087979 1889 Giải ba

10 Phùng Thị Hương 11, ngõ 163/30/18, Tư Đình 912475117 3437 Giải ba

11 Trần Trung Kiên 59 Cửa Nam 913211555 1761 Giải ba

12 Đỗ Văn Cường Việt Hưng 904246292 1353 Giải ba

13 Tạ Thu Phương N25, K14b, Bách Khoa 979835272 1751 Giải ba

14 Hoàng Thế Cường 2A ngách 2/377/Gia Lâm 1628828288 2513 Giải ba

15 Nguyễn Thị Ngọc Lan D6 B8 Khu Việt Hung 915683876 2925 Giải ba

16 Chu Thị Ngọc Anh Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 973071291 3274 Giải ba

17 Bế Thị Thanh Loan Nam Trung Yên - Trung hòa 912724067 2458 Giải Ba

18 Nguyễn Thị Hằng Ngân 77 Lò Đúc 946393333 4932 Giải Ba

19 Lê Tuấn Cương 27 Hàn Thuyên 915553036 4431 Giải khuyến khích

20 Lê Tuấn Cương 27 Hàn Thuyên 915553036 4430 Giải khuyến khích

21 Lê Thanh Hoa Long Biên, Hà Nội 983855555 3694 Giải khuyến khích

22 Bùi Thị Xuân Nga 10 Bằng Lăng 7 962777682 5073 Giải khuyến khích

23 Nguyễn Thị Huyền Trang 562 Ngọc Lâm, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 988832251 3313 Giải khuyến khích

24 Nguyễn Thị Thanh Minh 904337838 1322 Giải khuyến khích

25 Trần Thị Xoan Xóm Mới, Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 984552889 3205 Giải khuyến khích

26 Đào Thị Hiền 50 Hoa sữa 1 1232031967 4634 Giải khuyến khích

27 Nguyễn Thị Minh Hằng 22 ngõ 87 Đức Giang 913504554 3291 Giải khuyến khích

28 Nguyễn Thị Luy 24B, ngõ 113 Ngọc Thụy 917291645 4425 Giải khuyến khích

29 Nguyễn Sỹ Quý 917636006 429 Giải khuyến khích
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30 Phạm Trung Hiếu số 7 Tổ 20 979799486 559 Giải khuyến khích

31 Bùi Đình Hân Đại Bản, An Hải, Hải Phòng 1256656502 497 Giải khuyến khích

32 Lê Thị Thanh Hoa BT16, đường Hoa Lan6, vincom village 976923923 138 Giải khuyến khích

33 Ngô Phương Linh 803911, CT18 Việt Hưng 905296060 103 Giải khuyến khích

34 Đỗ Xuân Tuấn Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội 1675196830 144 Giải khuyến khích

35 Trần Mỹ Duyên 12 Cửa Bắc, Hà Nội 914562179 2816 Giải khuyến khích

36 Trần Thị Điệp Long Biên, Hà Nội 1662971983 3510 Giải khuyến khích

37 Lê Thị Thúy Hà Phố Hoa Sữa 03-30 966568568 45 Giải khuyến khích

38 Ngô Thị Thu Hà P303 tòa nhà 13 tầng TW 913438554 1421 Giải khuyến khích

39 Đỗ Hồng Ngọc Ô 19, lô 2, đền lừ 2, quận Hoàng Mai 904017686 71 Giải khuyến khích

40 Trần Thị Kim Yến A4, TT1 bắc linh đàm 966700616 2959 Giải khuyến khích

41 Nguyễn Đình Ngự 191 Bà Triệu 904886179 1101 Giải khuyến khích

42 Trần Thị Ngọc 12 Nguyễn Thiệp, Hoàn Kiếm, Hà Nội 935661568 1094 Giải khuyến khích

43 Đỗ Thị Lê Phượng số 107, tổ 7, Sài Đồng, Long Biên 913541939 4729 Giải khuyến khích

44 Hoàng Thị Ngân 17/T7 Ciputra, Hà Nội 978508749 4733 Giải khuyến khích

45 Bùi Thị Ngoan Phủ Lý, Hà Nam 983048889 3240 Giải khuyến khích

46 Lê Minh Hùng 45/33 Tân Ấp, Ba Đình 983982888 4771 Giải khuyến khích

47 Hoàng Thị Ngân 17/T7 Ciputra, Hà Nội 978508749 4732 Giải khuyến khích

48 Cao Thị Việt Nga 6 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm 933327683 4709 Giải khuyến khích


